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001 An Nguyễn Trung Nam 21/03/2002 Xóm Cao Bích, X. Gia Lập, H. Gia 

Viễn, T. Ninh Bình 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037202004035 

002 Anh Bùi Thị Phương Nữ 15/10/2003 Nghĩa Phương, X. Đông Hòa, TP. Thái 

Bình, T. Thái Bình 
X A1K52202

3 
A1 SH lại (L+H) 034303001069 

003 Anh Đặng Việt Nam 03/01/2005 Thôn Kênh Xuyên, X. Đông Xuyên, H. 

Tiền Hải, T. Thái Bình 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205007057 

004 Anh Đinh Thị Phương Nữ 23/11/2004 Xóm 4, Ngọc Đông, X. Gia Phong, H. 

Gia Viễn, T. Ninh Bình 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304000328 

005 Anh Hoàng Minh Tuấn Nam 23/07/2001 La Thạch, X. Phương Đình, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201013001 

006 Anh Hoàng Tâm Nam 06/02/1996 Cụm 1, X. Thọ Xuân, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096025976 

007 Anh Lương Việt Nam 22/06/2005 Xóm 9, X. Xuân Kiên, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205018239 

008 Anh Lưu Thị Nhật Nữ 17/06/2002 Thanh Lương, X. Bích Hòa, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302039590 

009 Anh Lý Hồng Nam 07/08/1999 Thô Nà Chuồng, X. Linh Hồ, H. Vị 

Xuyên, T. Hà Giang 

X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002099001379 

010 Anh Nguyễn Hoàng Nam 28/08/2005 98 Phùng Hưng, TT. Phùng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205025975 

011 Anh Nguyễn Hữu Nam 04/04/1994 Xuân Linh, X. Thủy Xuân Tiên, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001094039583 

012 Anh Phạm Thị Vân Nữ 16/02/2002 Thôn Hàm Cách, X. Hà Thanh, H. Tứ 

Kỳ, T. Hải Dương 
X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030302010068 

1/10 





 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

013 Anh Phan Nam 15/11/2002 Tdp Số 5, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202005031 

014 Ánh Kiều Thị Ngọc Nữ 28/05/2003 Thôn 3, X. Phụng Thượng, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303042892 

015 Ánh Vũ Thị Nữ 24/08/1999 X. Lang Quán, H. Yên Sơn, T. Tuyên 

Quang 

X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 071031418 

016 Bách Lương Xuân Nam 21/07/2005 Tdp Số 2, Phú Mỹ, P. Mỹ Đình 2, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K53202

3 
A1 SH lại TH 001205019096 

017 Bảo Nguyễn Quý Nam 04/10/2005 3402 Ab Tt Thi Công Cơ Giới, P. Bạch 

Mai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205005032 

018 Cảnh Lê Quang Nam 08/12/2005 La Thiện, X. Tản Hồng, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205046776 

019 Chi Đèo Văn Nam 09/02/2004 Bản Mấn 2, X. Nậm Xe, H. Phong Thổ, 

T. Lai Châu 

X A1K53202

3 
A1 SH lại TH 012204007217 

020 Chiến Vũ Minh Nam 19/08/2005 Thôn Song Nội Lẻ, X. Liêm Sơn, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205001609 

021 Chương Nguyễn Bá Nam 03/08/2005 Trung Cao, X. Trung Hòa, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205056673 

022 Công Nguyễn Tiến Nam 12/01/1993 Thôn Chiều, X. Minh Tân, H. Vụ Bản, 

T. Nam Định 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036093004812 

023 Cử Ngô Quý Nam 11/02/2004 Xóm Nam Giai, X. Phong Vân, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204033157 

024 Đại Nguyễn Trọng Nam 16/06/2000 Thôn Hội Xá, X. Hương Sơn, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200032882 

025 Danh Bùi Thị Nữ 06/06/1984 Xóm Thung, X. Suối Hoa, H. Tân Lạc, 

T. Hòa Bình 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017184007980 

026 Đạt Nguyễn Văn Nam 08/10/2000 Thôn Đá Hàn, X. Gia Hòa, H. Gia Viễn, 

T. Ninh Bình 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037200001912 

027 Đạt Trần Mạnh Nam 18/09/2005 Tổ 2 Cụm 1, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. 

Hà Nội 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205025322 
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028 Đạt Trịnh Quốc Nam 02/02/2003 Đường Gòong, X. Cổ Lũng, H. Phú 

Lương, T. Thái Nguyên 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019203002272 

029 Đề Trần Công Nam 22/07/1998 Đội 11, Thôn Ngĩa, X. Xuy Xá, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098023746 

030 Đô Phạm Đức Nam 20/04/2005 Số 62 Đường Cừ, P. Minh Khai, TP. 

Hưng Yên, T. Hưng Yên 
X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033205008064 

031 Đức Nguyễn Minh Nam 01/03/2001 Nguyệt Lãm 2, X. Vũ Bình, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 

X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034201002647 

032 Đức Nguyễn Minh Nam 28/09/2005 Tổ 17, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205016610 

033 Đức Phạm Việt Nam 06/06/2005 Thôn Lạ Vân 1, X. Quỳnh Hồng, H. 

Quỳnh Phụ, T. Thái Bình 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205010473 

034 Được Vũ Thành Nam 20/03/2004 Trung Hậu Đông, X. Tiền Phong, H. Mê 

Linh, TP. Hà Nội 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204028684 

035 Đường Cao Văn Nam 16/05/1996 X. Hương Trạch, H. Hương Khê, T. Hà 

Tĩnh 

X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042096007205 

036 Duy Vũ Bá Nam 02/09/2005 Thôn Cam Lộ, X. Tân Việt, H. Thanh 

Hà, T. Hải Dương 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205008415 

037 Duyên Cấn Mỹ Nữ 30/07/2005 Thôn 2, X. Yên Bình, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305047095 

038 Giang Nguyễn Trường Nam 05/09/2005 Thôn Tăng Non, X. Thanh Đa, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205032928 

039 Hà Khuất Thị Thu Nữ 01/04/1997 Thôn 1, X. Tích Giang, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001197022303 

040 Hà Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 21/09/2004 Thôn Thương, X. Dương Đức, H. Lạng 

Giang, T. Bắc Giang 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304014075 

041 Hằng Cấn Thị Nữ 12/01/2003 Đầu Làng, X. Bình Phú, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303045673 

042 Hạnh Nguyễn Thị Mỹ Nữ 14/06/2003 An Phú 1, X. Quỳnh Hải, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066303000226 

043 Hảo Lương Thị Nữ 10/05/2003 Khu 6, X. Trạm Thản, H. Phù Ninh, T. 

Phú Thọ 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025303007430 
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044 Hiền Khuất Thị Nữ 21/12/1994 Thôn 5, X. Tích Giang, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001194023308 

045 Hiền Lâm Thị Thu Nữ 05/11/2004 Xóm 10, X. Giao Thịnh, H. Giao Thủy, 

T. Nam Định 
X A1K54202

3 
A1 SH lại (L+H) 036304006161 

046 Hiền Nguyễn Thị Thu Nữ 12/06/2004 Xóm Nhà, X. Hợp Thành, TP. Hòa 

Bình, T. Hòa Bình 

X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017304006002 

047 Hiền Nguyễn Thị Thúy Nữ 23/09/2005 Tổ 18, P. Đồng Mai, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 

X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305011193 

048 Hiệp Vy Quế Nam 24/01/2005 Thôn Là Ba, X. Hữu Liên, H. Hữu 

Lũng, T. Lạng Sơn 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020205004479 

049 Hiếu Lù Văn Nam 01/10/2005 Thôn Na Lốc 2, X. Bản Lầu, H. Mường 

Khương, T. Lào Cai 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010205000594 

050 Hiếu Nguyễn Trần Đức Nam 20/05/2005 P A1110 Tầng 11 Tòa D11, P. Dịch 

Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K46202

3 
A1 SH lại (L+H) 033205000327 

051 Hòa Bùi Thị Minh Nữ 04/02/2004 Xóm 4, Ngọc Đông, X. Gia Phong, H. 

Gia Viễn, T. Ninh Bình 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304000320 

052 Hoàng Cao Văn Nam 07/04/1995 Tân Tú, TT. Tân Phong, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 
X A1K48202

3 
A1 SH lại (L+H) 038095009765 

053 Huệ Bùi Thị Minh Nữ 10/12/2000 Xóm Cóc Lẫm, X. Kim Bôi, H. Kim 

Bôi, T. Hòa Bình 
X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017300003630 

054 Hùng Hà Quang Nam 15/10/1986 Khu 8, X. Yên Kỳ, H. Hạ Hòa, T. Phú 

Thọ 
X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025086010430 

055 Hùng Lê Việt Nam 10/03/2005 Tiểu Khu 21, TT. Hát Lót, H. Mai Sơn, 

T. Sơn La 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014205012146 

056 Hùng Phạm Nam 11/10/2005 Tt Vlcđ- Tdp Số 3, P. Cầu Diễn, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205003170 

057 Hương Hồ Minh Nữ 09/09/2002 Khu 3, TT. Trạm Trôi, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 
X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302028016 

058 Hưởng Trần Văn Nam 04/01/1994 Thôn Hưng Đạo, X. Bình Định, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 

X A1K53202

3 
A1 SH lại (L+H) 034094000708 
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059 Huy Đoàn Anh Nam 03/12/2004 Khu 4, P. Đông Triều, TX. Đông Triều, 

T. Quảng Ninh 
X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204004468 

060 Huy Đoàn Minh Nam 07/10/1998 An Thái, X. Cẩm Lĩnh, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1K48202

3 
A1 SH lại (L+H) 001098003197 

061 Huy Nguyễn Đức Nam 08/05/2005 Ngõ 68 Tổ 10, P. Quan Hoa, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205006644 

062 Huy Phạm Văn Nam 28/10/2005 Xóm Đông, X. Nam Hùng, H. Nam 

Trực, T. Nam Định 

X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205000271 

063 Huyền Đào Thị Thanh Thanh Nữ 13/05/2004 Đội 9, Gò Mái, X. Hợp Tiến, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304028927 

064 Huyền Lường Thị Nữ 21/02/2003 Xóm 2, X. Mường Giàng, H. Quỳnh 

Nhai, T. Sơn La 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014303002027 

065 Huyền Nguyễn Thanh Nữ 12/05/2004 Xóm 7 Yên Nội, X. Đồng Quang, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K53202

3 
A1 SH lại TH 017304000683 

066 Huyền Phạm Ngọc Nữ 04/10/2005 Quan Phổ, X. Chuyên Ngoại, H. Duy 

Tiên, T. Hà Nam 

X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305007547 

067 Khánh Nguyễn Hoàng Gia Nam 23/08/2005 Xóm 9, X. Quỳnh Châu, H. Quỳnh Lưu, 

T. Nghệ An 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040205029288 

068 Khánh Trịnh Quang Nam 14/03/2005 Hoạch Phúc, X. Thiệu Phúc, H. Thiệu 

Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205017274 

069 Khoa Phạm Đăng Nam 13/08/2004 Địch Thượng, X. Phương Đình, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204052232 

070 Khoa Phan Văn Nam 24/05/2004 Xóm 24, X. Hải Anh, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204010288 

071 Kiên Nguyễn Tiến Nam 02/04/2005 Thôn 13, X. Sen Phương, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 
X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205054133 

072 Lâm Chu Hoài Nam 14/02/2005 Vống Gốc Vải, X. Minh Quang, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 
X A1K52202

3 
A1 SH lại (L+H) 001205032164 

073 Liên Ma Phương Hồng Nữ 03/06/2001 4 Ngõ 9 Huỳnh Thúc Kháng, P. Láng 

Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301002713 

074 Linh Dương Thị Thùy Nữ 22/05/2004 Thôn Thanh Vân, X. Cát Tân, H. Như 

Xuân, T. Thanh Hóa 

X A1K54202

3 
A1 SH lại (L+H) 038304002096 
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075 Linh Giang Khánh Nữ 03/11/2005 71 Tổ 3, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305009123 

076 Linh Nguyễn Phương Nữ 16/09/2003 194/30/1/16 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303015413 

077 Linh Nguyễn Thùy Nữ 27/09/2002 Tdp Số 1 Đình, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K52202

3 
A1 SH lại (L+H) 001302004503 

078 Linh Phạm Thùy Nữ 23/07/2005 Thôn An Cự, X. Đại An, H. Vụ Bản, T. 

Nam Định 

X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305003244 

079 Long Cấn Quang Nam 28/11/2004 Thôn Bách Kim, X. Phú Kim, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204054474 

080 Long Đỗ Văn Nam 14/04/2000 Thôn 2, X. Thạch Hòa, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200025350 

081 Long Lê Thế Nam 19/11/2005 Thôn Phúc Trạch, X. Võng Xuyên, H. 

Phúc Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205052352 

082 Long Triệu Văn Nam 29/05/2005 Xóm Khẻo Mèo, X. Quang Long, H. Hạ 

Lang, T. Cao Bằng 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004205006704 

083 Lụa Đào Thị Nữ 04/08/1990 Thôn Phù Long 3, X. Long Xuyên, H. 

Phúc Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035190000147 

084 Ly Lương Dương Nữ 12/08/2005 Thôn Thanh Khê, X. Thanh Hải, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 
X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305007326 

085 Lý Đặng Thị Nữ 20/08/2004 Đức Hậu, X. Đức Hòa, H. Sóc Sơn, TP. 

Hà Nội 
X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304038976 

086 Mai Đỗ Thị Tuyết Nữ 03/02/2000 Phố Lạc Quần, X. Xuân Ninh, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036300003320 

087 Mai Lê Thị Quỳnh Nữ 12/12/2002 Tổ 5, P. Tân Hòa, TP. Hòa Bình, T. Hòa 

Bình 
X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017302008556 

088 Mai Nguyễn Thị Tuyết Nữ 18/08/2005 Cụm 3, X. Đan Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305034914 

089 Mạnh Nguyễn Duy Nam 29/01/2005 Thôn Kim Lũ, X. Thượng Cốc, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205030930 

090 Minh Bùi Tường Nam 17/02/2005 Xóm Má 1, X. Bắc Phong, H. Cao 

Phong, T. Hòa Bình 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017205001504 
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091 Minh Cao Hoàng Nam 05/01/2004 Xóm 1, X. Xuân Quan, H. Văn Giang, 

T. Hưng Yên 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204000545 

092 Minh Riola Kevin Nam 01/08/2005 17 Ngách 379/36 Đội Cấn, P. Liễu Giai, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205003396 

093 My Nguyễn Thị Trà Nữ 19/06/2005 Thôn Vạn Tuế, X. Tân Việt, H. Thanh 

Hà, T. Hải Dương 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030305005859 

094 Nga Nguyễn Thị Thúy Nữ 13/08/2004 Khu Huân Trầm, X. Điêu Lương, H. 

Cẩm Khê, T. Phú Thọ 

X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304006745 

095 Nga Vi Thị Cẩm Nữ 07/08/2005 Thôn Bong Nàng, X. Xuân Lẹ, H. 

Thường Xuân, T. Thanh Hóa 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305013884 

096 Nghĩa Phạm Văn Nam 06/11/2005 Xóm 11 Đục Khê, X. Hương Sơn, H. 

Mỹ Đức, TP. Hà Nội 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205036444 

097 Ngoan Hà Thị Nữ 19/05/2005 Thôn Đồng Hảo, X. Bình Thuận, H. 

Văn Chấn, T. Yên Bái 

X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015305007801 

098 Ngọc Nguyễn Thị Hông Nữ 24/06/1997 X. Trường Sơn, H. Lục Nam, T. Bắc 

Giang 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 122252039 

099 Nguyễn Nguyễn Văn Nam 10/02/2002 Thôn Xuân Khánh, X. Khánh Yên Hạ, 

H. Văn Bàn, T. Lào Cai 
X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010202000786 

100 Nguyệt Nguyễn Thị Ánh Nữ 10/02/2002 Thôn Trì, X. Thượng Lâm, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K53202

3 
A1 SH lại TH 001302038714 

101 Phú Phạm Thanh Nam 24/12/2000 Xóm 1, X. Hồi Ninh, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037200006206 

102 Phương Hà Đinh Bích Nữ 30/09/2002 585/34/28A Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân 

Thuận Đông, Q.7, TP. Hồ Chí Minh 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 079302003208 

103 Phương Lý Thị Thu Nữ 08/10/2001 Xóm Hạ Sơn, X. Tú Sơn, H. Kim Bôi, 

T. Hòa Bình 
X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017301007634 

104 Phượng Phan Thị Nữ 28/03/2005 Lưỡng Xuyên, X. Xuân Khê, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 
X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305000039 

105 Quân Bùi Đình Nam 17/12/2004 Xóm Chuông Bắp, X. Xuất Hóa, H. Lạc 

Sơn, T. Hòa Bình 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017204005898 
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106 Quân Hoàng Mạnh Nam 12/08/2002 La Xuyên, X. Vạn Thắng, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202032080 

107 Quân Nguyễn Anh Nam 02/10/2005 62 Tổ 13, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011690 

108 Quân Nguyễn Minh Nam 26/10/2003 Tổ 3 Tân Sơn, P. Lương Sơn, TP. Sông 

Công, T. Thái Nguyên 
X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019203002576 

109 Quang Bùi Việt Nam 30/01/2005 Xóm Má 2, X. Bắc Phong, H. Cao 

Phong, T. Hòa Bình 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017205003719 

110 Quyên Nguyễn Thị Lệ Nữ 31/08/2002 Thôn Bắc Thượng, X. Quang Tiến, H. 

Sóc Sơn, TP. Hà Nội 

X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302035172 

111 Quỳnh Lê Đức Nam 11/09/2004 Cụm 4, X. Thọ An, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204017625 

112 Quỳnh Nguyễn Như Nữ 01/10/2002 Thôn Đông Duy, X. Yên Quang, H. ý 

Yên, T. Nam Định 

X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302005931 

113 Quỳnh Nguyễn Thị Xuân Nữ 12/08/2004 Khu Või, X. Điêu Lương, H. Cẩm Khê, 

T. Phú Thọ 

X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304004907 

114 Tài Phan Tiến Nam 16/05/2005 Nguyệt Lâm 2, X. Vũ Bình, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 

X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205009413 

115 Tâm Nguyễn Thảo Nữ 20/11/2005 Số 29 Mật Sơn, P. Đông Vệ, TP. Thanh 

Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305001070 

116 Thắng Trịnh Văn Nam 31/05/2005 Thôn Cao Hạ, X. Đức Giang, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205054872 

117 Thành Đào Duy Nam 26/09/2001 Đội 9, Thôn Gò Mái, X. Hợp Tiến, H. 

Mỹ Đức, TP. Hà Nội 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201019563 

118 Thành Đinh Xuân Nam 05/10/2005 Thôn Sơn Cao, X. Gia Tường, H. Nho 

Quan, T. Ninh Bình 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205003507 

119 Thành Nguyễn Văn Nam 07/03/2005 Xóm 7, X. Gia Sinh, H. Gia Viễn, T. 

Ninh Bình 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205002592 

120 Thành Nguyễn Văn Nam 20/03/2005 Tdp Liên Sơn, P. Hải Thượng, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205000114 

121 Thành Nguyên Xuân Nam 31/10/2002 Klhu 3, P. Đông Triều, TX. Đông Triều, 

T. Quảng Ninh 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022202006511 
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122 Thảo Nguyễn Thị Phương Nữ 02/09/2005 Thôn Cổ Động, X. Thanh Hải, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 
X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305009402 

123 Thiện Trần Ngọc Nam 14/09/2005 Xóm 8, X. Hải Bắc, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K51202

3 
A1 SH lại (L+H) 036205014359 

124 Thim Đỗ Thị Nữ 11/08/2005 Xóm 10, X. Hải Lý, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305016252 

125 Thịnh Nguyễn Văn Nam 10/12/1992 Thôn Đồng Hòa, X. Bình Thuận, H. 

Văn Chấn, T. Yên Bái 

X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015092001364 

126 Thông Nguyễn Nhã Nam 18/08/2000 Dương Cốc, X. Đồng Quang, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K52202

3 
A1 SH lại (L+H) 001200028838 

127 Thư Trần Anh Nữ 23/10/2003 Tổ 7 Khu 3, P. Hồng Hải, TP. Hạ Long, 

T. Quảng Ninh 

X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022303007242 

128 Thược Phạm Thị Nữ 06/12/2002 Xóm 4 Quyết Tiến, X. Giao Tiến, H. 

Giao Thủy, T. Nam Định 

X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302004951 

129 Toàn Dương Văn Nam 16/01/1995 Thôn 4, X. Hội Sơn, H. Anh Sơn, T. 

Nghệ An 

X A1K53202

3 
A1 SH lại (L+H) 040095012489 

130 Toàn Quách Văn Nam 28/09/2005 Thôn 7, X. Tam Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205030977 

131 Trà Phùng Thị Nữ 17/02/2002 Thôn Tăng Cầu, X. Đồng Thái, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302022099 

132 Trâm Phan Thị Ngọc Nữ 18/08/2005 Ba Mát, X. Hữu Bằng, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 00130507223 

133 Trang Lê Thị Quỳnh Nữ 12/02/2004 Thôn Lộc Nhanh, X. Đồng Lợi, H. 

Triệu Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304011064 

134 Trang Nguyễn Thị Thu Nữ 15/10/2003 Thôn Cuối Chùa, X. Bình Phú, H. 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303045678 

135 Trang Trần Minh Nữ 22/12/2002 Thôn Duy Dương, X. Trung Lương, H. 

Bình Lục, T. Hà Nam 
X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035302001025 

136 Trang Trần Phương Nữ 04/01/2005 2 Ngõ 6 Tạ Hiện, P. Hàng Buồm, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305002023 

137 Triệu Trương Quốc Nam 23/12/2004 Thôn 2, X. Vân Phúc, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K47202

3 
A1 SH lại (L+H) 001204050995 
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138 Trọng Phạm Đức Nam 01/11/2004 X. Phương Định, H. Trực Ninh, T. Nam 

Định 
X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204012892 

139 Tú Nguyễn Anh Nam 17/11/2005 Cụm 1, X. Thọ An, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205036572 

140 Tùng Đỗ Thanh Nam 21/09/2001 X. Vũ Bình, H. Kiến Xương, T. Thái 

Bình 

X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034201002637 

141 Tùng Lương Thanh Nam 28/08/2003 Xóm 5, X. Hải Hà, H. Hải Hậu, T. Nam 

Định 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203012468 

142 Tùng Trần Như Nam 03/02/2003 Đội 1, X. Ngọc Lũ, H. Bình Lục, T. Hà 

Nam 

X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203002322 

143 Tuyến Khuất Thị Nữ 05/01/1999 Thôn 1, X. Tích Giang, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199034177 

144 Vân Bùi Thị Thảo Nữ 18/11/1997 5/96 Phượng Trì, TT. Phùng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001197016437 

145 Vi Bùi Hồng Nữ 29/01/2005 Thôn Trê, X. Tuy Lai, H. Mỹ Đức, TP. 

Hà Nội 

X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305033928 

146 Việt Trần Quốc Nam 07/11/2003 Tdp Phúc Lý 2, P. Minh Khai, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K53202

3 
A1 SH lại (L+H) 001203020149 

147 Vĩnh Đinh Văn Nam 28/05/2004 Xóm 8, X. Giao Yến, H. Giao Thủy, T. 

Nam Định 
X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204009676 

148 Vũ Hoàng Trần Anh Nam 14/10/2005 Khối 13, P. Trung Đô, TP. Vinh, T. Nghệ 

An 
X A1K55202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040205020592 

149 Xuyến Lường Kim Nữ 22/10/2003 Xóm Quyết Chiến, X. Tú Lý, H. Đà 

Bắc, T. Hòa Bình 
X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017303001691 

150 Yến Nguyễn Thị Nữ 16/08/2005 Thôn 3, X. Song Phương, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K56202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305008969 
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